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BÁO CÁO
Về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức

Thực hiện thông báo ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo việc thực hiện Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Báo cáo số 1761/BC-LTT-TC ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức;
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng báo cáo về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức của trường năm 2013, cụ thể như sau:
I. Kết quả triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (theo mẫu gửi kèm).

Tổng số biên chế được giao năm 2013 là 329 người, so với số biên chế có mặt đến ngày 30/5/2014 là 315 người. 

Số viên chức đã chuyển đổi vị trí công tác từ năm 2013 đến nay là 06/315 người, chiếm tỷ lệ là 1,9% (Bảng số liệu phần IV).
Các danh mục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức của trường như sau: 

1. Quản lý, cấp phát các loại phôi và văn bằng chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp phôi bằng, cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng:
Công việc này hiện tại do bà Võ Thị Anh Đào, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đảm nhiệm. Thực hiện theo trình tự sau:

Sau khi Hội đồng xét tốt nghiệp xét công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên, học sinh đủ các điều kiện theo quy định, phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sẽ căn cứ vào số lượng, danh sách sinh viên, học sinh được quyết định công nhận tốt nghiệp để làm văn bản xin cấp phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng gởi Vụ Giáo dục Đại học và phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp gởi Vụ Giáo dục chuyên nghiệp với số lượng bằng số lượng sinh viên, học sinh được công nhận tốt nghiệp.

Sau khi nhận được phôi bằng, phòng tiến hành ghi sổ và giao cho ông Nguyễn Văn Sơn (nhân viên của phòng) in bằng tốt nghiệp theo danh sách.

Việc cấp phát bằng đúng đối tượng, đúng quy định theo quyết định và được ghi chép rõ ràng trong “Sổ phát bằng tốt nghiệp” theo từng khóa.

Với quy trình quản lý cấp phát các loại phôi và văn bằng Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nêu trên, các cá nhân đảm nhận công tác này chỉ có nhiệm vụ tổng hợp số liệu và thực hiện việc cấp phát các loại văn bằng theo quyết định của Hội đồng xét tốt nghiệp nên không thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. 

b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp chứng chỉ ngoại ngữ; chứng chỉ tin học ứng dụng; chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; chứng chỉ giáo dục quốc phòng; chứng chỉ dạy tiếng dân tộc thiểu số; chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số và các chứng chỉ đào tạo khác của hệ thống giáo dục quốc dân;      
Công việc này hiện tại do bà Võ Thị Anh Đào, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đảm nhiệm. Thực hiện theo trình tự sau:

Sau khi sinh viên đã hoàn thành chương trình môn học giáo dục quốc phòng – an ninh, giáo dục thể chất, phòng căn cứ vào số lượng trong danh sách hoàn thành để đăng ký số lượng và mua phôi chứng chỉ giáo dục thể chất tại Vụ Giáo dục Đại học và mua phôi chứng chỉ giáo dục quốc phòng tại Vụ Giáo dục quốc phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sau khi nhận được phôi chứng chỉ, phòng tổ chức ghi sổ và giao cho ông Nguyễn Văn Sơn (nhân viên của phòng) in chứng chỉ theo danh sách.

Việc cấp phát chứng chỉ đúng đối tượng, đúng quy định và được ghi chép rõ ràng trong Sổ phát chứng chỉ theo từng khóa.

Với quy trình quản lý cấp phát các loại chứng chỉ nêu trên, các cá nhân đảm nhận công tác này chỉ có nhiệm vụ tổng hợp số liệu và thực hiện việc cấp phát các loại chứng chỉ theo quyết định của Ban Giám hiệu nên không thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
2. Công tác thi tuyển sinh, công tác phân bổ kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo trong và ngoài nước, bao gồm:

a) Tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ;

•  Cao đẳng: Trường tổ chức xét tuyển từ kết quả thi Đại học – Cao đẳng khối A, A1 của những thí sinh đã dự thi Đại học – Cao đẳng theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

•  Trung cấp chuyên nghiệp: Áp dụng phương thức xét tuyển dựa trên điểm trung bình thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. 
Quy trình tuyển sinh thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hàng năm, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh trường theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh trường đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh trường có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu: xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch và Phó Chủ tịch lập Hội đồng tuyển sinh trường quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh.

Việc đề xuất kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng hàng năm do Hội đồng tuyển sinh quyết định. Với các lý do nêu trên, cán bộ - nhân viên của phòng tham gia công tác tuyển sinh không thuộc diện phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.
b) Thẩm định hồ sơ, tham mưu, đề xuất kế hoạch, giao chỉ tiêu đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ;

Trường không thực hiện các công tác này.
c) Thẩm định hồ sơ, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận học bổng đi học, đào tạo ở nước ngoài trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ;

Trường không thực hiện các công tác này

d) Thẩm định hồ sơ, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ký quyết định cử học sinh, sinh viên, công chức, viên chức đi học nước ngoài;

Trường không thực hiện các công tác này.
đ) Thẩm định hồ sơ, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ký quyết định cử công chức, viên chức đi học, đào tạo ở trong nước;

Hàng năm, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp triển khai đến các đơn vị phòng khoa trong trường về kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ của viên chức, sau đó nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp tổng hợp danh sách từ các khoa, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp trình Ban Giám hiệu duyệt. Sau khi Hiệu trưởng ký, danh sách đăng ký đi học hàng năm của viên chức được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt và cho phép. 

Bà Nguyễn Thị Bích Liễu (diện hợp đồng trường từ tháng 9/2009, trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức tháng 12/2013) thực hiện công tác tổng hợp đề nghị từ các đơn vị thuộc trường, bà Liễu nhận nhiệm vụ này từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2014. Hiện tại phòng mới phân công nhiệm vụ này cho bà Lưu Hoàng Hải Yến (diện hợp đồng trường) từ tháng 6/2014.  

Bà Đinh Hồng Minh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp chịu trách nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách đi học hàng năm, bà Minh nhận nhiệm vụ này từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2013. Hiện tại nhiệm vụ này đã chuyển đổi cho ông Lê Xuân Thiện, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, đảm nhiệm từ tháng 8/2013.
e) Thẩm định hồ sơ, tham mưu, đề xuất kế hoạch, giao chỉ tiêu đào tạo cử tuyển, dự bị đại học cho học sinh các dân tộc thiểu số.

Trường không thực hiện các công tác này.
3. Công tác mở ngành nghề đào tạo, thành lập trường, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm: 

a) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đăng ký mở ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ;

Trường không thực hiện các công tác này.
b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể, cấp phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp;

Trường không thực hiện các công tác này.
c) Tham mưu, tổ chức hoạt động đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục.

Trường không thực hiện các công tác này.
4. Danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước; quản lý công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; hoạt động thẩm định giá, định giá trong đấu giá, hoạt động mua và bán nợ; quản lý dự án; công tác thuộc lĩnh vực hoạt động quản lý, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư trong các cơ quan nhà nước và trong các doanh nghiệp nhà nước; công tác thuộc lĩnh vực quản lý xây dựng, bao gồm:

a) Xây dựng kế hoạch, phân bổ ngân sách, cấp phát, thu chi tài chính, quyết toán
Việc lập dự toán, chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định tại Thông tư 71.

Căn cứ vào kinh phí ngân sách cấp, phòng KTTC lập dự toán chi thường xuyên trước tiên là đảm bảo chi thanh toán cho cá nhân và các khoản chi về nghiệp vụ chuyên môn, hàng hóa dịch vụ… sau cùng là các khoản chi về mua sắm sửa chữa. 

Thực tế là việc lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm phòng kế hoạch tài chính đều trình Ban giám hiệu duyệt. Các hạng mục mua sắm, sửa chữa đều được thông qua Hội đồng mua sắm trên cơ sở các đề nghị mua sắm, sửa chữa của các khoa, tổ, phòng chức năng. Công tác mua sắm, sửa chữa của Trường hàng năm đều được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chấp thuận về chủ trương. 

Phòng đã sắp xếp, bố trí nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác cho 04 viên chức ở các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn từ tháng 9/2012 nhằm đáp ứng cho việc tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán. Đến nay, phòng vẫn giữ nguyên vị trí công tác của 04 viên chức này vì chưa đến thời hạn cần chuyển đổi.
b) Xây dựng kế hoạch, phân bổ ngân sách hàng năm liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học và các lĩnh vực đầu tư khác;

Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu cho Hiệu trưởng xác định, phân loại sự nghiệp có thu; tổ chức bộ máy kế toán để thực hiện đúng cơ chế tự chủ tài chính; tham mưu cho trường về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; đề xuất các phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi thường xuyên và tăng thu sự nghiệp, dịch vụ; đề cao tính trung thực, chính xác, khoa học trong công tác kế toán của trường theo đúng quy định của nhà nước.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra tình hình tài chính, kế toán các hoạt động thu chi nguồn ngân sách, nguồn kinh phí sự nghiệp, dịch vụ... của trường.

Phòng đã sắp xếp, bố trí nhân sự, chuyển đổi vị trí công tác cho 04 viên chức ở các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn từ tháng 9/2012 nhằm đáp ứng cho việc tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán. Đến nay, phòng vẫn giữ nguyên vị trí công tác của 04 viên chức này vì chưa đến thời hạn cần chuyển đổi.   

c) Thực hiện nhiệm vụ kế toán, quản lý theo dõi, mua sắm tài sản, hàng hóa:
Phòng Kế hoạch – Tài chính đã sắp xếp, bố trí nhân sự cho các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn từ tháng 9/2012 nhằm đáp ứng cho việc tăng cường công tác quản lý tài chính, kế toán. Đến nay, phòng vẫn giữ nguyên vị trí công tác của 04 viên chức này vì chưa đến thời hạn cần chuyển đổi.   

d) Quản lý dự án dùng vốn tài trợ, vốn vay của nước ngoài có góp vốn của Nhà nước:
Trường không thực hiện các công tác này

đ) Tham gia quản lý nhà nước về hoạt động của các doanh nghiệp, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước:
Trường không thực hiện các công tác này.
e) Thẩm định quy hoạch phát triển tổng thể các tổ chức, đơn vị sự nghiệp làm cơ sở xây dựng dự án đầu tư, quyết toán dự án đầu tư:
Trường không thực hiện các công tác này

g) Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, đề án, chương trình mục tiêu liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học:
Trường không thực hiện các công tác này.
h) Thẩm định danh mục, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị trường học, các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục bằng nguồn vốn đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật:
Phòng Thiết bị - Vật tư đảm nhiệm chức năng tổng hợp, tham mưu đề xuất cho Hiệu trưởng, Hội đồng mua sắm tài sản-trang thiết bị, Hội đồng mua sắm vật tư thực tập mua sắm tài sản và vật tư thực tập phục vụ công tác chuyên môn của Nhà trường.

Thực hiện công tác tổng hợp tham mưu, đề xuất trang bị tài sản và vật tư thực tập do Trưởng, Phó phòng Thiết bị - Vật tư đảm nhiệm, đến nay 02 viên chức này đã đến thời hạn chuyển đổi nhiệm vụ. Tháng 01/2014, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư phân công lại nhiệm vụ cho 02 vị trí này.

Quản lý hồ sơ tài sản và hồ sơ vật tư: Sau khi Hiệu trưởng, Hội đồng mua sắm tài sản – trang thiết bị và Hội đồng mua sắm vật tư duyệt danh mục mua sắm, Phòng Thiết bị- Vật tư tổ chức mua sắm, nghiệm thu và giao cho đơn vị sử dụng, việc theo dõi hồ sơ quản lý sử dụng tại các đơn vị phòng Thiết bị - Vật tư  phân công cho 02 nhân viên thực hiện, 02 nhân viên này đã thực hiện công việc được 03 năm, nay đến hạn chuyển đổi vị trí làm việc, Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư phân công lại nhiệm vụ cho 02 vị trí làm việc này. 

Như vậy, năm 2104 phòng Thiết bị - Vật tư thực hiện chuyển đổi 04 vị trí làm việc. 

i) Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu cho các gói thầu xây dựng, cải tạo các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước:
Phòng Quản trị Cơ sở vật chất của trường đảm nhiệm chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu và các Hội đồng nhà trường về đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc, bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện, nước thuộc lĩnh vực phòng quản lý trực tiếp và gián tiếp trong toàn trường.
Hàng năm, căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đám bảo kinh phí hoạt động. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc trường về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhà xưởng, lớp học, phòng làm việc, phòng lập danh sách đề xuất sửa chữa, xây dựng trình Hội đồng duyệt danh mục sửa chữa – xây dựng của nhà trường xét duyệt. Căn cứ vào quy mô, giá trị và nội dung sửa chữa – cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới để lập biên bản ghi nhận hiện trạng, nhu cầu trang bị, sửa chữa,… trường có công văn xin chủ trương trình Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện.
Phòng Quản trị Cơ sở vật chất mới thanh lập từ tháng 9/2013, nhân viên đảm nhận các công việc này chưa đủ thời gian chuyển đổi. Đề nghị giữ nguyên vị trí công tác của viên chức liên quan đến công tác này.
k) Quản lý giải phóng mặt bằng, quản lý thi công, giám sát đầu tư dự án và thanh toán khối lượng công trình;

Chỉ thực hiện các công tác này đối với các dự án do nhà trường vay vốn kích cầu và thực hiện chức năng gián tiếp giám sát các dự án đầu tư cho trường từ nguồn ngân sách do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) làm chủ đầu tư thực hiện.
Việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mới: “Nâng tần khu thực hành Điện – Điện tử” bằng nguồn vốn vat theo chương trình kích cầu thành phố đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hiện tại công việc này do ông Nguyễn Văn Lâm, Trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất, trực tiếp tham gia đảm nhiệm với các đơn vị tư vấn, nên chưa phân công nhân viên trực tiếp theo dõi.
g) Cấp phát kinh phí cho học sinh, sinh viên, công chức, viên chức đi học, đào tạo ở nước ngoài.
Trường không thực hiện các công tác này

5. Danh mục các vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động đối ngoại, bao gồm:

a) Thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đi công tác nước ngoài ngắn hạn. Theo dõi, tổng hợp kết quả làm việc của các đoàn ra do Lãnh đạo Bộ chủ trì và đoàn có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia;

Trường không thực hiện các công tác này

b) Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị, các địa phương liên quan thẩm định hồ sơ xin mở văn phòng đại diện giáo dục nư​ớc ngoài;

Trường không thực hiện các công tác này

c) Thẩm định việc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

Trường không thực hiện các công tác này

d) Thẩm định việc cho phép thực hiện chư​ơng trình liên kết đào tạo với n​ước ngoài.

Trường không thực hiện các công tác này

Trên đây là toàn bộ hoạt động của Nhà trường trong việc chuyển đổi vị trí công tác của viên chức. 
II. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại địa phương, đơn vị.

1. Thuận lợi:

Nhà trường có xây dựng kế hoạch, có danh mục chuyển đổi rõ ràng để các phòng chức năng đối chiếu, đề xuất đổi vị trí công việc giữa các viên chức.

Các đơn vị phòng chức năng trực thuộc trường có các vị trí công tác thuộc danh mục cần chuyển đổi đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện hoán đổi công việc giữa các viên chức thuộc đơn vị, giúp các cá nhân trong đơn vị có cơ hội phát huy khả năng của mình, thử sức trong các công việc mới, không gây nhàm chán cho viên chức và không tạo cơ hội nảy sinh vụ lợi từ vị trí công tác được giao.
2. Khó khăn: 

Do tính chất, đặc thù của công tác chuyên môn, thời gian chuyển đổi quá ngắn (36 tháng) không đủ thời gian đào tạo để thay thế;

Có trường hợp chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí khác của nhà trường nên rất khó, thậm chí không thể thực hiện được việc chuyển đổi.

Nhà trường không đủ viên chức để chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, người định chuyển đổi đến vị trí công tác thuộc phòng ban khác không đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và tuổi tác để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu. Vì thế phần lớn các vị trí công tác được chuyển đổi chủ yếu là việc hoán đổi công việc giữa các viên chức trong cùng một phòng, ban với nhau.
III. Những kiến nghị đối với Bộ, Sở và Ủy ban nhân dân thành phố
Không có
IV. Bảng số liệu.
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
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